
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC 

 THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Mức 

độ 
Cơ quan 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.004943 

Công 

nhận kết 

quả khảo 

nghiệm 

giống 

thủy sản 

- 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ để thẩm 

định hồ sơ, kiểm tra điều kiện 

khảo nghiệm và phê duyệt đề 

cương khảo nghiệm, đồng thời 

cấp phép nhập khẩu giống thủy 

sản cho tổ chức, cá nhân để 

phục vụ khảo nghiệm (nếu là 

sản phẩm nhập khẩu); 

- 08 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được báo cáo kết quả khảo 

nghiệm để tổ chức đánh giá kết 

quả khảo nghiệm và trình Chủ 

tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành quyết định công nhận kết 

quả khảo nghiệm giống thủy 

sản. 

- Tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố 

- Tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichv

ucong.gov.vn 

 

 Một 

phần 

- Cơ quan 

giải quyết 

TTHC: Cơ 

quan được 

Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân 

cấp tỉnh giao. 

- Thẩm 

quyền phê 

duyệt: Chủ 

tịch ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh 

Không 

quy 

định 

 

- Luật Thủy sản số 

18/2017/QH14; 

- Điều 12 Nghị 

định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

- Mục III Phần A 

Phụ lục III ban 

hành kèm theo 

Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026  

Nội dung  thực hiện 

theo Quyết định số 

2085/QĐ-BNNMT 

ngày 02/6/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường (hiệu lực thi 

hành từ 01/7/2026). 

Thủ tục này đã được 

ủy quyền cho Giám 

đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường theo 

QĐ 1372/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2025 của 

UBND tỉnh  
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STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Mức 

độ 
Cơ quan 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 1.004683 

Công 

nhận kết 

quả khảo 

nghiệm 

thức ăn 

thuỷ sản, 

sản phẩm 

xử lý môi 

trường 

nuôi trồng 

thuỷ sản 

- 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

để tổ chức thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra điều kiện khảo nghiệm 

và phê duyệt đề cương khảo 

nghiệm và cấp phép nhập khẩu 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản cho tổ chức, cá nhân để 

phục vụ khảo nghiệm (nếu là 

sản phẩm nhập khẩu); 

- 08 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được báo cáo kết quả khảo 

nghiệm để tổ chức đánh giá kết 

quả khảo nghiệm và công nhận 

kết quả khảo nghiệm thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản. 

- Tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố 

- Tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichv

ucong.gov.vn 

 (Một phần) 

 Một 

phần 

- Cơ quan 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính: Cơ 

quan được 

Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân 

cấp tỉnh giao. 

- Thẩm 

quyền phê 

duyệt: Chủ 

tịch ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh 

Không 

quy 

định 

- Luật Thủy sản số 

18/2017/QH14; 

- Điều 17, Điều 18 

Nghị định số 

41/2026/NĐ-CP 

ngày 25/01/2026 

- Mục II Phần A 

Phụ lục III ban 

hành kèm theo 

Nghị quyết số 

66.19/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026  

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

2085/QĐ-BNNMT 

ngày 02/6/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường (hiệu lực thi 

hành từ 01/7/2026) 

Thủ tục này đã được 

ủy quyền cho Giám 

đốc Sở Nông nghiệp 

và Môi trường theo 

QĐ 1372/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2025 của 

UBND tỉnh  

 

PHẦN II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC Lĩnh vực Ghi chú 

1 1.004697 
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá 

- Điều 38 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP 

- Mục I Phần A Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP 

Thuỷ sản 

Nội dung thủ tục hành chính 

thực hiện theo Quyết định số 

2085/QĐ-BNNMT ngày 

02/6/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường (hiệu 

lực thi hành từ 01/7/2026) 
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PHỤ LỤC II 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ 

KIỂM NGƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Các bước Trình tự thực hiện Đơn vị giải quyết TTHC 
Thời gian giải 

quyết TTHC 

Phí, lệ phí 

(VNĐ) 
Ghi chú 

I. QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

1. Công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản Mã TTHC: 1.004943- Một phần 

a. Đối với trường hợp thẩm định và phê duyệt đề cương khảo nghiệm, đồng thời cấp phép nhập khẩu giống thủy sản cho tổ chức, cá nhân 

để phục vụ khảo nghiệm (nếu là sản phẩm nhập khẩu) 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc dịch vụ bưu 

chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thành phố  

- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia 

tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ 

0,5 ngày làm việc 

Không 

quy định 

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

2085/QĐ-BNNMT 

ngày 02/6/2026 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (hiệu lực 

thi hành từ 01/7/2026) 

 

Bước 2 Phân công xử lý hồ 

sơ 
Lãnh đạo Phòng Thủy sản 01 ngày làm việc 

Bước 3 Xử lý hồ sơ  Chuyên viên Phòng Thủy sản  03 ngày làm việc 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 02 ngày làm việc 

Bước 5 Trả kết quả  
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố 
0,5 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 7 ngày làm việc 

b. Đối với trường hợp ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thuỷ sản 
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Các bước Trình tự thực hiện Đơn vị giải quyết TTHC 
Thời gian giải 

quyết TTHC 

Phí, lệ phí 

(VNĐ) 
Ghi chú 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc dịch vụ bưu 

chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thành phố. 

- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia 

tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ 

0,5 ngày làm việc 

Chưa có 

quy định 

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

2085/QĐ-BNNMT 

ngày 02/6/2026 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (hiệu lực 

thi hành từ 01/7/2026) 

 

Bước 2 Phân công xử lý hồ 

sơ 
Lãnh đạo Phòng Thủy sản 01 ngày làm việc 

Bước 3 Xử lý hồ sơ  Chuyên viên Phòng Thủy sản  04 ngày làm việc 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 02 ngày làm việc 

Bước 5 Trả kết quả  
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố 
0,5 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 8 ngày làm việc   

2. Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản. Mã thủ tục: 1.004683- Một phần  

a. Trường hợp thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện khảo nghiệm và phê duyệt đề cương khảo nghiệm 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc dịch vụ bưu 

chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thành phố. 

- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia 

tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ 

0,5 ngày làm việc 

Không 

quy định 

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

2085/QĐ-BNNMT 

ngày 02/6/2026 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (hiệu lực 

thi hành từ 01/7/2026) 

 

Bước 2 Phân công xử lý hồ 

sơ 
Lãnh đạo Phòng Thủy sản 01 ngày làm việc 

Bước 3 Xử lý hồ sơ  Chuyên viên Phòng Thủy sản  03 ngày làm việc 
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Các bước Trình tự thực hiện Đơn vị giải quyết TTHC 
Thời gian giải 

quyết TTHC 

Phí, lệ phí 

(VNĐ) 
Ghi chú 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 02 ngày làm việc 

Bước 5 Trả kết quả  
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố 
0,5 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 7 ngày làm việc   

b.Trường hợp công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc dịch vụ bưu 

chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công thành phố. 

- Nộp trực tuyến qua Cổng DVC quốc gia 

tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ 

0,5 ngày làm việc 

Không 

quy định 

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

2085/QĐ-BNNMT 

ngày 02/6/2026 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (hiệu lực 

thi hành từ 01/7/2026) 

 

Bước 2 Phân công xử lý hồ 

sơ 
Lãnh đạo Phòng Thủy sản 01 ngày làm việc 

Bước 3 Xử lý hồ sơ  Chuyên viên Phòng Thủy sản  04 ngày làm việc 

Bước 4 Phê duyệt hồ sơ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 02 ngày làm việc 

Bước 5 Trả kết quả  
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố 
0,5 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 08 ngày làm việc   
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